
 

Phụ lục số 1 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THU HỘI PHÍ TỪ THÁNG 01 - 09/2024 

(Liên minh Hợp tác xã tỉnh Quảng Ngãi) 

Đơn vị tính: Đồng. 

 

TT Nội dung Thu Tồn 

 Năm 2023 mang sang  72.423.638 

 Tháng 4   

1 Thu HTX KDDV Long Khánh nộp HP năm 2024 840.000 
 

2 Thu Quỹ TDND Đức Phong nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

3 Thu HTX NN 1 Bình Nguyên nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

4 Thu HTX NN Phổ Minh nộp HP năm 2024 1.200.000  

5 Thu HTX NN Hành Phước nộp HP năm 2024 840.000 
 

6 Thu HTX NN Nghĩa Kỳ Đông nộp HP năm 2024 840.000 
 

7 Thu Công ty TNHH Ngọc Giàu nộp HP năm 2023 1.200.000 
 

8 Thu HTX NN Bình khương nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

9 Thu Quỹ TDND Phổ Thuận nộp HP năm 2024 840.000 
 

10 Thu HTX NN Tịnh Phong nộp HP năm 2024 840.000 
 

11 Thu HTX NN Sạch Sơn Hà nộp HP năm 2024 840.000 
 

12 Thu HTX GTVT Lý Sơn nộp HP năm 2024 840.000 
 

13 Thu HTX NN Bắc Phương nộp HP năm 2024 840.000 
 

14 Thu HTX NN Phổ Thuận nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

15 Thu HTX NN Long Phú nộp HP năm 2024 840.000  

16 Thu HTX NN Bình Nguyên 2 nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

17 Thu HTX NN Hành Thuận nộp HP năm 2024 1.200.000 
 



 

 

TT Nội dung Thu Tồn 

18 Thu HTX NN Hành Dũng nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

19 Thu HTX NN Hành Tín Tây nộp HP năm 2024 840.000 
 

20 Thu HTX NN Xuân Phú nộp HP năm 2024 1.200.000  

21 Thu HTX NN Điện An nộp HP năm 2024 840.000  

22 Thu HTX NN Đức Tân nộp HP năm 2024 840.000  

23 Thu HTX NN TM-DV-Khu Tây nộp HPnăm 2024 600.000 
 

24 Thu Quỹ TDND Hành Thịnh nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

25 Thu HTX NN Hoà Tây nộp HP năm 2023, 2024 1.200.000 
 

26 Thu Quỹ TDND Đức Thạnh nộp HP năm 2024 840.000 
 

27 Thu HTX NN La Hà nộp HP năm 2024 840.000  

28 
Thu HTX NN SXKD nấm Đức Nhuận nộp HP năm 

2024 
840.000 

 

29 Thu HTX Đồng Tâm Ba Vì nộp HP năm 2024 840.000 
 

30 Thu HTX vận tải Thống nhất nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

31 Thu HTX KDDV Bốn Vân nộp HP năm 2024 840.000 
 

32 Thu Quỹ TDND Đức Hiệp nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

33 Thu Quỹ TDND Bình Nguyên nộp HP năm 2024 840.000 
 

34 Thu Quỹ TDND Phương Đông nộp HP năm 2024 840.000 
 

35 Thu HTX NN Phổ Thạnh nộp HP năm 2024 840.000 
 

36 Thu Quỹ TDND Trần Hưng Đạo nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

37 Thu HTX SX Muối II Sa Huỳnh nộp HP năm 2024 600.000 
 

38 Thu HTX NNDV Phổ Quang nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

39 
Thu HTX DV KTHSXB Phổ Quang nộp HP năm 

2024 
840.000 

 



 

 

TT Nội dung Thu Tồn 

40 Thu HTX NN Bình Thạnh nộp HP năm 2024 840.000 
 

41 Thu HTX GTVT Đức Phổ nộp HP năm 2024 840.000 
 

42 Thu HTX NN Bình Phước II nộp HP năm 2024 840.000 
 

43  Thu HTX NN Tây Hiệp nộp HP năm 2024 840.000  

44 Thu HTX NN Đức Nhuận nộp HP năm 2024 600.000 
 

45 
Thu HTX cày voi hương Thiện Phát nộp HP 

năm 2024 
600.000 

 

46  Thu HTX NN Tây Hoà nộp HP năm 2024 840.000  

47  Thu HTX NN Phổ Văn nộp HP năm 2024 1.200.000  

48 Thu HTX NN Đức Phong nộp HP năm 2024 840.000 
 

49 Thu HTX NN Đức Thắng nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

50 Thu HTX NN Hành Thiện nộp HP năm 2024 840.000 
 

51 Thu Quỹ TDND Chợ Chùa nộp HP năm 2024 840.000 
 

52 Thu HTX NN Đức Chánh nộp HP năm 2024 600.000 
 

53 
Thu HTX NN Bình Thanh Đông nộp HP năm 

2024 
840.000 

 

54 Thu HTX NN II Bình Trung nộp HP năm 2024 840.000 
 

55 Thu HTX NN Bình Minh nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

56  Thu HTX NN Bình Mỹ nộp HP năm 2024 840.000  

57 
Thu HTX Nông nghiệp Bình Tân nộp HP năm 

2024 
840.000 

 

58 Thu HTX NN Bình Thanh Tây nộp HP 2024 840.000 
 

59 Thu HTX NN Bình Phú nộp HP năm 2024 840.000 
 

60 Thu HTX NN Phổ Vinh nộp HP năm 2024 1.200.000 
 

61 Thu HTX NN Bình Dương nộp HP năm2024 1.200.000 
 



 

 

TT Nội dung Thu Tồn 

62 Thu HTX NN Phổ An nộp HP năm 2024 1.200.000  

63 
Thu HTX NN Bình Trung I nộp HP năm 2023, 

2024 
1.680.000 

 

64 
Thu HTX NN Phổ Cường nộp HP năm 2024 

1.200.000 
 

65 
Thu HTX NN Hành Nhân nộp HP năm 2024 

1.200.000 
 

66 Thu HTX NN Đức Hoà nộp HP năm 2024 840.000  

67 
Thu HTX Viễn Đông Sa Huỳnh nộp HP  2024 

840.000 
 

68 
Thu HTX DLCĐ Gò Ma Vương nộp HP 2024 

840.000 
 

 Tổng cộng 65.400.000  

 Tháng 5   

69 
Thu HTX DLCĐ Làng Gò Cỏ nộp HP năm 2024 

840.000 
 

70 Thu HTX NN Tịnh Thọ nộp HP năm 2024 1.200.000  

71 
Thu HTX Xếp dỡ Dung Quất nộp HP năm 2024 

1.200.000 
 

72 
Thu Quỹ TDND Thu Xà nộp HP năm 2024 

1.200.000 
 

73 
Thu HTX DV NN Bình Thạnh nộp HP 2025 

720.000 
 

 Tổng cộng 5.160.000  

 Tháng 6   

74 
Thu HTX NN Hành Trung nộp HP năm 2024 

720.000 
 

75 
Thu HTX DVNN Tịnh Ấn Tây nộp HP 2024 

720.000 
 

76 
Thu HTX DVNN Tịnh Ấn Đông HP năm 2024 

600.000 
 

77 
Thu HTX DV NN Sơn Tây nộp HP năm 2024 

600.000 
 

78 
Thu HTX DV NN Sơn Liên nộp HP năm 2024 

600.000 
 

79 
Thu HTX DVNN Bình Hoà nộp HP năm 2024 

720.000 
 

80 
Thu HTX DV Điện Bình Thạnh nộp HP năm 

2020,2021,2022,2023,2024 
5.040.000 

 



 

 

TT Nội dung Thu Tồn 

81 
Thu HTX NN và DV Sơn Tân nộp HP 2024 

600.000 
 

82 
Thu HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Phổ Nhơn 

nộp HP năm 2024 
720.000 

 

 Tổng cộng  10.320.000  

 Tháng 7   

83  HTX NNDV Bình An HP 2024 720.000  

84  HTX DVNLTS Trường An, Ba Tơ HP 2024 600.000  

85  HTX NN Bình Trị HP 2020, 2024 1.560.000  

86  HTX Nông nghiệp Đức Lân HP 2024 720.000  

87 
 HTX Nông nghiệp I Bình Phước HP 2021,2022, 

2024 

2.400.00  

88  HTX Nông lâm nghiệp Nghĩa Thọ HP 2024 720.000  

89 
 HTX Nông nghiệp Hành Tín Đông HP 2022,2023, 

2024 

2.400.000  

90 
 HTX Dịch vụ NNTH Phổ Ninh HP 2020,2021, 

2022,2023,2024 

4.080.000  

 Tổng cộng 13.200.000  

 Tháng 9   

91  HTX nông nghiệp Phổ Khánh HP 2023, 2024 1.680.000  

92  HTX DLNN sạch Sung Tích 720.000  

 Tổng cộng 2.400.000  

 Tổng cộng 9 tháng 96.480.000  

 Tổng cộng 168.903.638  

 
 


